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I. 2.0  điểm

A. 
1.0  điểm

1. FALSE

2.    FALSE


3.   FALSE

4.   TRUE
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

B. 
1.0  điểm
1.   A


2.  C



3.   A


4.   D
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

II. 2.0 điểm

1. D


2.   C



3.   A


4.   C
5.  A


6.   C



7.   B


8.   D
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

III. 1.5  điểm

1. appointment

2. impressive

3. traditionally

4. encourages

5. designer

6. completely

 Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
.
IV. 2.0  điểm

1. B


2.  D


3. A


4. D


5. C


6. A


7. TRUE

8. FALSE
Mỗi  từ đúng 0,25 điểm.

V. 0.5  điểm
1. B


2. D
Mỗi  câu  đúng 0,25 điểm.

VI. 2.0  điểm

1. I wish I could go to the farewell party tonight.
2. He is fond of / keen on / interested in participating in this game show.
3. John started to play / playing the guitar five years ago.
4. Nothing could be done to stop people polluting the environment.
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

